
6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C

SS: SS: SS: SS: SS: SS: SS: SS: SS: SS: SS: SS: SS:

CN: H.Thanh CN: K.Thanh CN: N.Thoa CN: T.Anh CN: Huyền CN: Ninh CN: H.Dung CN: T.Hà CN: Tuyết CN: Nhàn CN: Hậu CN: Hải CN: Khanh

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2
TLVM - 

H.Thanh

TLVM -

K.Thanh
TLVM - N.Thoa Văn - P.Dung TLVM - Huyền TLVM - Ninh Văn - Nhàn TLVM - T.Hà TLVM - Tuyết Hóa - H.Dung Sinh - Vinh Địa - Hải Sử - Khanh

3 Toán - Hậu Anh - H.Thanh TD - Đ.Thoa Sinh - Ninh GDCD - T.Anh Anh - Nga
TLVM - 

H.Dung
Sinh - Vinh Sử - Khanh Toán - Huyền Văn - Nhàn Anh - HồngA Địa - Hải

4 Văn - Tuyết TD - Đ.Thoa Anh - Nga GDCD - T.Anh Toán - Huyền Toán - K.Thanh Địa - P.Dung Sử - Khanh Anh - H.Thanh Địa - Hải Toán - Hậu Anh - HồngA Toán - T.Hà

5 Anh - H.Thanh Sử - Khanh Toán - HồngT CNghệ - T.Anh Toán* - Huyền Toán - K.Thanh Văn* - Nhàn Anh - Nga Văn - Tuyết CNghệ - Vinh Hóa - H.Dung Văn - Hải Toán - T.Hà

1 Tin - Hạnh Văn - H.Hà Văn - U.Dung Toán - Ngân V.Lý - Tuân Toán - K.Thanh Anh - H.Thanh Văn - P.Dung CNghệ - Vinh Văn - Nhàn Toán - Hậu Toán - Huyền TD - Đ.Thoa

2 Tin - Hạnh Văn - H.Hà Văn - U.Dung Toán - Ngân Anh - Nga TD - Đ.Thoa Sử - Khanh Địa - Hải Anh - H.Thanh Văn - Nhàn Toán - Hậu Toán - Huyền Văn - Tuyết

3 Toán* - Hậu Toán - K.Thanh Sinh - Vinh Anh - Nga Văn - U.Dung Địa - P.Dung Tin - Hạnh Hóa - H.Dung TD - Đ.Thoa MT - Nguyên GDCD - T.Anh Sinh - Ninh Văn - Tuyết

4 Văn - Tuyết Anh - H.Thanh Địa - H.Hà TLVM - T.Anh Văn - U.Dung Anh - Nga Tin - Hạnh CNghệ - Vinh Hóa - H.Dung Sinh - Ninh TD - Đ.Thoa Văn - Hải Toán - T.Hà

5 CNghệ - Nguyên Sinh - Ninh Văn - H.Hà Anh* - H.Thanh Toán - T.Hà Văn - Tuyết CNghệ - Vinh Anh - Nga Văn - Hải GDCD - T.Anh

1 Toán - Hậu Toán - K.Thanh Toán - HồngT Văn - P.Dung Sử - U.Dung Văn - H.Hà Văn - Nhàn Anh - Nga Sử - Khanh Hóa - H.Dung Sinh - Vinh CNghệ - Tuân Văn - Tuyết

2 Toán - Hậu Toán - K.Thanh Anh - Nga Văn - P.Dung Toán - Huyền Văn - H.Hà MT - Nguyên Sinh - Vinh V.Lý - Tuân Văn - Nhàn Hóa - H.Dung Sử - Khanh Anh - H.Thanh

3 Văn - Tuyết Anh* - H.Thanh Văn - U.Dung Địa - H.Hà Anh - Nga MT - Nguyên Toán - Hậu Sử - Khanh Sinh - Vinh Toán - Huyền Văn - Nhàn Hóa - H.Dung Địa - Hải

4 Văn - Tuyết CNghệ - Nguyên CNghệ - U.Dung Anh - Nga Địa - P.Dung Toán - K.Thanh Toán - Hậu CNghệ - Vinh Anh - H.Thanh Toán - Huyền Văn - Nhàn Văn - Hải CNghệ - Tuân

5 Văn - U.Dung CNghệ - Tuynh Anh - H.Thanh V(TC) - P.Dung Toán - K.Thanh Sử - Khanh Anh - Nga T(TC) - Huyền V.Lý - Tuân

1 CNghệ - Nguyên Tin - Hạnh GDCD - T.Anh Anh - Nga Toán - Huyền V.Lý - Tuân Anh - H.Thanh Nhạc - N.Thoa Văn - Tuyết Văn - Nhàn TD - Đ.Thoa Địa - Hải Sinh - Ninh

2 MT - Nguyên Tin - Hạnh Sử - H.Hà Toán - Ngân Toán - Huyền Anh - Nga Sinh - Ninh TD - Đ.Thoa Nhạc - N.Thoa V(TC) - Nhàn Địa - Hải GDCD - T.Anh V(TC) - Tuyết

3 Anh - H.Thanh V.Lý - Tuân Toán - HồngT Toán - Ngân TD - Đ.Thoa Văn - H.Hà Văn* - Nhàn Toán - T.Hà Địa - Hải Nhạc - N.Thoa Anh - Nga Toán - Huyền Văn - Tuyết

4 Anh* - H.Thanh Văn - H.Hà Toán - HồngT CNghệ - T.Anh Anh - Nga Sinh - Ninh TD - Đ.Thoa Toán - T.Hà Văn - Tuyết TLVM - Nhàn V.Lý - Hạnh V(TC) - Hải V.Lý - Tuân

5 Anh - Nga MT - Nguyên T(TC) - Huyền Văn - Nhàn V.Lý - Tuân Anh - H.Thanh

1 TD - Đ.Thoa Văn - H.Hà Tin - Hạnh Văn - P.Dung Toán* - Huyền Sử - U.Dung Toán - Hậu TALK - Nga Toán - K.Thanh Anh - H.Thanh V(TC) - Nhàn Anh - HồngA Toán - T.Hà

2 Anh - H.Thanh Nhạc - N.Thoa Tin - Hạnh TD - Đ.Thoa Văn - U.Dung TALK - Nga Toán - Hậu Văn - P.Dung Toán - K.Thanh Sử - Khanh Văn - Nhàn Văn - Hải T(TC) - T.Hà

3 Toán - Hậu Toán - K.Thanh Nhạc - N.Thoa Sử - H.Hà Sinh - Ninh Tin - Hạnh Văn - Nhàn Toán - T.Hà TALK - Nga GDCD - T.Anh Sử - Khanh Toán - Huyền Văn - Tuyết

4 Toán* - Hậu Anh - H.Thanh Văn - U.Dung Nhạc - N.Thoa TALK - Nga Tin - Hạnh Văn - Nhàn T(TC) - T.Hà V(TC) - Tuyết Toán - Huyền Địa - Hải TD - Đ.Thoa Hóa - H.Dung

5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

1 Văn - P.Dung NghềTC - Hạnh V.Lý - Tuân Toán - Hậu TD - Đ.Thoa Hóa - H.Dung

2 Văn - P.Dung NghềTC - Hạnh TD - Đ.Thoa T(TC) - Hậu Sinh - Ninh MT - Nguyên

3 V.Lý - Tuân Toán - K.Thanh Anh - H.Thanh V.Lý - Hạnh Hóa - H.Dung TD - Đ.Thoa

4 TD - Đ.Thoa Hóa - H.Dung Anh - H.Thanh CNghệ - Tuân MT - Nguyên Sinh - Ninh

5 Hóa - H.Dung
T(TC) - 

K.Thanh
Sinh - Ninh MT - Nguyên V.Lý - Tuân Anh - H.Thanh

Nguyễn Thị Bích Hồng
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TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 (Buổi sáng)

( Áp dụng từ 07/9/2020)

Tiết 1: từ 7h30' đến 8h15'; Tiết 2: từ 8h20' đến 9h5'; Tiết 3: từ 9h20' đến 10h5' 

Tiết 4: từ 10h10' đến 10h55' Tiết 5: từ 11h đến 11h45'

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

2

3

4

5

THỨ



N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2

1
Toán* - 

K.Thanh
Toán* - HồngT TD - Đ.Thoa Tin - Hạnh Nhạc - N.Thoa A - Nga T - T.Hà

T - 

Huyền
V - Nhàn

A - 

HồngA
Văn - Hải A - Thanh V - Tuyết

2
Toán* - 

K.Thanh
Toán* - HồngT Toán* - Ngân Tin - Hạnh Địa - P.Dung A - Nga T - T.Hà

T - 

Huyền
V - Nhàn

A - 

HồngA
Văn - Hải A - Thanh V - Tuyết

3 GDCD - T.Anh V.Lý - Hạnh Toán* - Ngân Địa - P.Dung
Toán* - 

K.Thanh
T - T.Hà A - Nga V - Nhàn

T - 

Huyền
Văn - Hải

A - 

HồngA
V - Tuyết A - Thanh

4 T - T.Hà A - Nga V - Nhàn
T - 

Huyền
Văn - Hải

A - 

HồngA
V - Tuyết A - Thanh

1 Sinh - Vinh Anh* - Nga Văn* - P.Dung TD - Đ.Thoa Sử - U.Dung

2 TD - Đ.Thoa Sinh - Vinh Văn* - P.Dung Nhạc - N.Thoa Anh* - Nga

3

4

1 Địa - H.Hà Văn* - U.Dung Anh* - Nga MT - Nguyên ĐSách - Hoài
V - 

P.Dung
T - T.HàT - K.ThanhV - Tuyết H - .DungA - H.Thanh V - Nhàn Văn - Hải

T - 

Huyền

2
CNghệ - 

Nguyên
Văn* - U.Dung Tin - Ngân Anh* - Nga Văn* - H.Hà

V - 

P.Dung
T - T.Hà T - K.ThanhV - Tuyết L - TuânA - H.Thanh V - Nhàn Văn - Hải

T - 

Huyền

3 Sinh - Vinh
CNghệ - 

U.Dung
Tin - Ngân ĐSách - Hoài Văn* - H.Hà T - T.Hà

V - 

P.Dung
V - TuyếtT - K.ThanhA - H.ThanhH - .Dung V - Nhàn

T - 

Huyền
Văn - Hải

4 T - T.Hà
V - 

P.Dung
V - TuyếtT - K.ThanhA - H.ThanhL - Tuân V - Nhàn

T - 

Huyền
Văn - Hải

1 Nh-TD-Su ĐSách - Hoài MT - Nguyên Si-Đ-L GDCD - T.Anh A - H.ThanhT - K.Thanh
T - 

Huyền
V - Nhàn A - Nga T - Hậu V - Tuyết T - T.Hà

2 Si-Đ-L MT - Nguyên ĐSách - Hoài Nh-TD-Su Si- Đ- L A - H.ThanhT - K.Thanh
T - 

Huyền
V - Nhàn A - Nga T - Hậu V - Tuyết T - T.Hà

3 ĐSách - Hoài Nh-TD-Su Si-Đ-L CN - Ngân Nh-TD-Su T - K.ThanhA - H.ThanhV - Nhàn
T - 

Huyền
T - Hậu A - Nga T - T.Hà V - Tuyết

4 MT - Nguyên Si-Đ-L Nh-TD-Su T - K.ThanhA - H.ThanhV - Nhàn
T - 

Huyền
T - Hậu A - Nga T - T.Hà V - Tuyết

1 TALK TALK Văn* - H.Hà TD - Đ.Thoa TALK - Nga Văn* - U.Dung
Toán* - 

K.Thanh
V - P.DungH - H.DungV - Tuyết L - Tuân T - Hậu V - Nhàn

T - 

Huyền
T - T.Hà

2 TALK TALK Văn* - H.Hà TALK - Nga Sinh - Ninh Văn* - U.Dung TD - Đ.Thoa V - P.Dung L - Tuân V - TuyếtH - H.Dung T - Hậu V - Nhàn
T - 

Huyền
T - T.Hà

3
TALK - 

H.Thanh
Anh - Nga V.Lý - Hạnh Sử - U.Dung Sinh - Ninh TALK TALK H - H.DungV - P.Dung L - Tuân V - Tuyết V - Nhàn T - Hậu

T - 

Huyền
T - T.Hà

4 TALK TALK L - Tuân V - P.DungH - H.DungV - Tuyết V - Nhàn T - Hậu
T - 

Huyền
T - T.Hà

1

2

3

4

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 (Buổi chiều)

(Áp dụng từ 07/9/2020)

2

Sinh - Vinh

Nhạc - N.Thoa

7A
7C

6D6C6B 7B

T

I

Ế

T

Địa - P.Dung

Nhạc - N.Thoa

GDCD - T.Anh

V.Lý - Tuân

Sử - Khanh

Si-Đ-L

7

THỨ

TD - Đ.Thoa

Văn* - Tuyết

6A

6

5

Văn* - Tuyết

Họp HĐSP - SH Tổ nhóm CM

4

Sinh - Vinh

ĐSách - Hoài

3

Nh-TD-Su

Toán* - Hậu

8A

TD - Đ.Thoa

HSG 8:  Lý-Sinh-Tin-Hóa-Sử-Địa-Anh-GDCD + Sử 9

(Tuân - Ninh -Hạnh- Dung- Khanh- Hải- H.Thanh-Tú Anh)

8B 8C

GDCD - T.Anh

TD - Đ.Thoa

Toán* - Hậu

9C9B

CNghệ - Vinh

HSY V - Nhàn HSY T - T.Hà

TLVM - Hậu

TLVM - Hậu

HSY T - Hậu

HSY A - HồngA

Sinh - Vinh

9A

TLVM - Khanh

TLVM - Khanh

TLVM

TLVM

H-Đ

L-Su

HSY V - Hải

HSY A - 

H.Thanh

H-Đ

Si-CD

Si- Đ- L

GDCD- T.Anh

Sử - Khanh

MT - Nguyên

H-Đ L-Su Si-CD

HSY A - 

Nga

NghềTC - Hạnh

NghềTC - Hạnh

Si-CD

L-Su

GDCD - T.Anh

V.Lý - Tuân

Nguyễn Thị Bích Hồng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nh-TD-Su

Tiết 1: từ 14h00' đến 14h45'; Tiết 2: từ 14h50' đến 15h35';

 Tiết 3: từ 15h45' đến 16h30'; Tiết 4: từ 16h35' đến 17h20'    

HSG 8: Toán - Văn

(Huyền - Nhàn)

ĐSách - Hoài

Sinh - Ninh

Địa - H.Ha

TALK-H.Thanh

TD - Đ.Thoa

Nghề - Hạnh

Nghề - Hạnh

CNghệ - H.Dung


